PHỤ LỤC SỐ IV
MẪU DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ trụ sở chính
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	……., ngày … tháng … năm ……


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY ..../…./…..
	STT
	Cổ đông
	Quốc tịch
	Mã số thuế
	Địa chỉ liên lạc
	Số điện thoại liên lạc
	Giấy tờ pháp lý (Tên giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp) (*)
	Cổ phiếu có quyền biểu quyết nắm giữ
	Tổng số cổ phiếu nắm giữ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
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	I
	CỔ ĐÔNG LỚN
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	Trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CỔ ĐÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
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	Trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Giấy tờ pháp lý: là căn cước hoặc giấy tờ tương đương đối với cổ đông là cá nhân; là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương đối với cổ đông là tổ chức.

	
NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	........, ngày........tháng........năm......
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty)


